Kế hoạch bài dạy năm học 2023-2024                                            Tuần 15 -  Lớp 1B
Thứ Hai ngày 16  tháng 12 năm 2023
Tiết 1:	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 66: UÔI    UÔM
I. YÊU  CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố đọc đúng vần uôi, uôm
- Viết đúng chữ uôi, uôm. Phát triển kỹ năng nói về việc đi lại trên biển. 
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Năng lực tự học và giải quyết vấn đề 
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, trách nhiệm 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: SGK, máy tính, ti vi…
- HS: Sách giáo khoa, Bảng con, Vở ôli có mẫu chữ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ con suối, buổi sáng, quả muỗm theo tổ
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Luyện đọc: HS đọc sgk bài 66
- Cho hs luyện đọc theo cặp 
- Cho hs đoc cá nhân, tổ lớp
- Nhận xét uốn nắn
b. Làm bài tập: 
*Bài 1: Khoanh theo mẫu
 - GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS đọc thầm và khoanh đúng 
-  GV nhận xét chữa bài
*Bài 2: Nối
GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và nối đúng
-  GV nhận xét chữa bài
*Bài 3: Điền chuối, suối, muỗm hoặc buồm
 - GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và điền vào chỗ chấm
-  GV nhận xét chữa bài 

c. HS viết vở ô li mẫu chữ (bài 66)
- GV hướng dẫn HS viết 
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng




- HS mở sgk và đọc bài
-HS đọc nhóm đôi




- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài: 


- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài: quả muỗm, cánh buồm, nải chuối, con suối.

- HS nghe
- HS viết bài



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._________________________________________
Tiết 2:                                               ÂM NHẠC
THƯỜNG THỨC ÂM NHẠC: TRỐNG CÁI
NGHE NHẠC: VŨ KHÚC THIÊN NGA
 (Giáo viên chuyên biệt dạy)
_____________________________________________
Tiết 3:                            HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP TỔNG HỢP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- Củng cố bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 và vân dụng tính nhẩm.
- Qua việc xây dựng bảng cộng, bảng trừ thấy được mối quan hệ ngược giữa phép cộng và phép trừ, từ đó phát triển tư duy lôgic, liên hệ giải các bài toán có tình huống thực tế và vận dụng vào tính nhẩm.
- Phẩm chất: Học sinh tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu giáo viên nêu ra.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: - Máy tính, ti vi, phiếu học tập
- HS: - VBTT
 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động. 
	

	- Cho chơi trò chơi Vượt chướng ngại vật
6 +  3 = ?                10 - 4 = ?
5 + 4  = ?                8  -  3 = ?
- Nhận xét, đánh giá
	- HS chơi

	2. Hoạt động thực hành luyện tập.  
	

	Bài 1. 
- GV đọc yêu cầu, hs đọc lại 
- Yêu cầu HS làm bài 
-Cho HS nhận xét bài của bạn
- Nhận xét đánh giá.
	
- HS đọc yêu cầu
- HS làm bài vào phiếu 
- HS trao đổi kết quả, chữa bài.

	Bài 2. 
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập
- HS quan sát mẫu
	 - 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu
 - HS quan sát tìm hiểu cách làm   

	- GV cho học sinh làm bài theo cặp
Bài 3. 
	- HS làm bài


	- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm bài theo cặp
- Nhận xét chữa bài
Bài 4. 
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm bài cá nhân 
- HS nhận xét bài của bạn
- Nhận xét chữa bài
3. Hoạt động nối tiếp 
- Bài học hôm nay các con nhớ được điều gì?
- Nội dung toán học nào em cần chú ý.
	- Học sinh nhắc lại yêu cầu
- Học sinh làm bài


- Học sinh nhắc lại yêu cầu
- Học sinh làm bài
- HS nhận xét bài của bạn, hỏi bạn về cách làm.






IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Ba ngày 17 tháng 12 năm 2023
Tiết 1:                                             TIẾNG VIỆT
      LUYỆN ĐỌC
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT : 
[bookmark: _Hlk149363503]- Củng cố đọc đúng uôi, uôm, uôc, uôt.  
- Đọc đúng các từ, câu có vần uôi, uôm, uôc, uôt. Phát triển kỹ năng nói về các từ ngữ chứa vần uôi, uôm, uôc, uôt.  
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Phát triển NL ngôn ngữ, NL tự học và GQVĐ, năng lực hợp tác, giao tiếp.
- Phẩm chất: Đoàn kết với bạn bè, mạnh dạn tự tin, chăm học  
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- SGK TV tập 1, các phiếu đọc có vần uôi, uôm, uôc, uôt
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS chơi trò chơi Vòng quay kì diệu
- GV tổng kết nhận xét
2. Luyện đọc
* GV cho HS ôn đọc lại bài trong SGK
 ( Bài 66, 67)
* GV cho HS tìm và luyện đọc từ/ câu ngoài bài học
- Yêu cầu hs luyện đọc
Con muỗi, buổi sáng, cánh buồm, nhuộm vải, luộc rau, cuốc đất, tuốt lúa, trắng muốt.
- GV nhận xét, sửa phát âm.
3. Nhận xét dánh giá:
- Nhận xét, sửa lỗi cho HS.
4. Củng cố - dặn dò:
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS luyện đọc lại bài ở nhà.
	
- HS chơi trò chơi



- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.


- HS luyện đọc: 
(HS học tốt đọc trơn)

- HS sửa lỗi phát âm (nếu có)

- Lắng nghe, ghi nhớ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….___________________________________________
Tiết 2:                     HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 67: UÔC, UÔT
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố đọc đúng tiếng, từ có âm uôc, uôt.
- Viết đúng các tiếng, từ có âm uôc, uôt.. Phát triển kỹ năng nói về chủ đề sinh nhật, chuẩn bị đi dự sinh nhật.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, đoàn kết, trách nhiệm 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: - Máy tính, ti vi
- HS: - VLTTV, Bảng con
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ ngọn đuốc, viên thuốc, con chuột theo tổ
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Làm bài tập: 
*Bài 1: Nối
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và nối với hình ảnh
- GV nhận xét đánh giá
*Bài 2: Điền uôc hoặc uôt
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS điền vào chỗ chấm


-  GV nhận xét chữa bài
*Bài 3: Viết 2 tiếng có dưới đây
-uôc:
-uôt:
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS viết làm bài

-  GV nhận xét chữa bài
b. HS viết vở ô li mẫu chữ (bài 67)
- GV hướng dẫn HS viết 
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết; làm bài tập trong VBT TV bài 67
	
- HS viết bảng






- HS nghe, nhắc lại
- HS thực hiện


- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài: buộc dây giày, viên thuốc, bạch tuộc, con chuột.
- HS chữa bài vào VBT nếu sai



- HS nghe
- HS làm bài bài: thuộc, cuốc; tuốt, vuốt…
-HS chữa bài


- HS nghe
- HS viết bài



- HS nghe
- HS nghe và thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________
Tiết 3:                                            TIẾNG ANH
Unit 5: Animals: Lesson 2 – Phonic 
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 18 tháng 12 năm 2023
Tiết 1:                            HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ 
ĐỌC TRUYỆN TRANH: CÁO, THỎ VÀ GÀ TRỐNG
I. YÊU  CẦU CẦN ĐẠT
I. Yêu cầu cần đạt: 
[bookmark: bookmark1225]- Nghe hiểu và nhớ câu chuyện.
[bookmark: bookmark1226][bookmark: bookmark1228]- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Gà trống thông minh đã giúp đỡ Thỏ thoát khỏi sự bắt nạt của Cáo.
- Năng lực: Phát triển năng lực tư duy ngôn ngữ
- Phẩm chất:
- Chăm chú lắng nghe, trả lời câu hỏi một cách tự tin.
- Biết quan tâm ,giúp đỡ bạn bè . 
[bookmark: bookmark1229]II. Đồ dùng dạy học: 
     -Máy chiếu/ Tranh minh hoạ truyện kể trong SGK (phóng to).
[bookmark: bookmark1230][bookmark: bookmark1511][bookmark: bookmark1512]III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động:
	

	*Chia sẻ và giới thiệu câu chuyện (gợi ý)
	

	*Quan sát và phỏng đoán: Hãy đoán chuyện gì xảy ra với Thỏ? 
	-HS lắng nghe theo dõi 

	*Giới thiệu câu chuyện: Thỏ cùng Cáo sống trong một khu rừng, Cáo làm một ngôi nhà bằng băng còn thỏ làm ngôi nhà bằng gỗ. Mùa xuân đến, nhà cáo tan ra thành nước, thế là cáo chiếm nhà thỏ, thỏ nhờ các con vật khác giúp đỡ nhưng không ai có thể giúp được. Chỉ có gà trống thông minh mới giúp được thỏ lấy lại nhà.
	-HS lắng nghe

	2. Hoạt động Khám phá và luyện tập
	

	a. Đọc truyện: 
- GV đọc cho HS nghe chuyện 2 lần với giọng diễn cảm
- Gọi 1 HS đọc tốt đọc lại
	- HS lắng nghe

	

	[bookmark: bookmark4177][bookmark: bookmark4191][bookmark: bookmark4187][bookmark: bookmark4192]*Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện
- GV: Qua câu chuyện Chú thỏ tinh khôn,  em hiểu điều gì? HS phát biểu. 





	
- Thỏ bị Cáo lừa lấy mất nhà. Nhờ sự giúp đỡ của Gà trống mà thỏ đã lấy lại được nhà của mình. Sự đoàn kết giúp đỡ của bạn bè sẽ giúp chúng ta vượt qua khó khăn, nguy hiểm. Chứng ta cần đoàn kết và giúp đỡ bạn bè.

	[bookmark: bookmark4194]3. Hoạt động nối tiếp: GV nhắc HS chuẩn bị cho tiết sau.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….__________________________________________
Tiết 2:                                  HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP VỀ KHỐI LẬP PHƯƠNG, KHỐI HỌP CHỮ NHẬT
 (LT toán tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Tiếp tục củng cố về phép cộng, trừ trong phạm vi 10.
Nhận biết được khối lập phương, khối hộp chữ nhật qua các vật thật và đồ dùng học tập.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học
- Phẩm chất: Yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, ti vi 
- HS: Vở bài tập toán tập 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài 
	
- Hát
- Lắng nghe

	2. Luyện tập
	

	* Bài 1: Viết phép tính thích hợp 
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS quan sát tranh rồi viết phép tính thích hợp vào ô trống 
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em
- GV củng cố cho các em về giải toán
Bài 2: ( >, < , = ) ?
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em
- GV lưu ý những trường hợp HS làm sai.
- GV cùng HS nhận xét.
Bài 3: Viết  phép tính thích hợp
- GV đọc yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu hs quan sát tranh rồi viết phép tính thích hợp vào ô chấm.
- Cho HS làm bài vào VBT 
- GV cùng HS nhận xét.
- GV củng cố cho các em về phép cộng trong phạm vi 10.
Bài 5: Tô màu đỏ vào khối lập phương, màu xanh vào khối hộp chữ nhật.
- GV đọc yêu cầu bài tập
- Cho HS phép tính rồi làm vào VBT
- GV cùng HS nhận xét.
Bài 5: Nối (theo mẫu)
- GV đọc yêu cầu bài tập
- Cho HS làm bài vào VBT 
- GV cùng HS nhận xét.
- GV củng cố cho các em cách nhận biết hình 
	
- HS lắng nghe.


- HS làm bài
 - HS lắng nghe.


- HS nhắc lại
- HS làm bài vào VBT, nêu cách làm

- Nhận xét

- HS nhắc lại.


- HS làm bài vào VBT
- HS nhận xét và chữa bài




- HS nhắc lại.
- HS làm bài vào VBT
- HS nhận xét và chữa bài

- HS nhắc lại.
- HS làm bài vào VBT
- HS nhận xét và chữa bài

	3. Hoạt động nối tiếp
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực xây dựng bài. 
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS trả lời
- HS lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….__________________________________________
Tiết 3:                                HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
HĐGDTCĐ: PHÒNG TRÁNH BỊ BẮT NẠT
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
- Nhận diện được các biểu hiện của bắt nạt và bị bắt nạt
-Nhận thức được quyền được bảo vệ, không bị xâm phậm thân thể và tổn thương tinh thần
–Biết tự bảo vệ để tránh bị bắt nạt
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực ngôn ngữ, hợp tác, giải quyết vấn để
- Phẩm chất: Hình thành phẩm chất trách nhiệm.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Tranh SGK, tranh về hình thức bắt nạt
2. Học sinh: 
 - Nhớ lại tình huống bản thân hoặc bạn bè bị bắt nạt.
 - Nhớ lại các quyền của trẻ em  liên quan đến quyền được bảo vệ tinh thần và thân thể
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.KHỞI ĐỘNG
- GV tổ chức cho HS nghe bài hát: Em ơi hãy kể
Hỏi: Sau khi nghe bài hát này, em rút ra được điều gì?
- GV chốt và giới thiệu bài
	
- HS tham gia chơi trò chơi  

-HSTL

	2.KHÁM PHÁ - KẾT NỐI
Hoạt động 1  : Hành động bị bắt nạt và cách ứng xử
- Nhận biết các hành động bắt nạt
-GV yêu cầu HS xem tranh ở HĐ 1, sử dụng hiểu biết của mình để xác định các hành động biểu hiện sự bắt nạt
-GV yêu cầu thảo luận theo cặp
-Đại diện các cặp HS xung phong nêu tranh thể hiện sự bắt nạt
-GV rà soát từng tranh, bổ sung phần giải thích vì sao tranh đó thể hiện sự bắt nạt
-Sau mỗi biểu hiện, GV dừng lại hỏi HS xem các em đã từng bị bắt nạt hoặc chứng kiến người khác đã bị bắt nạt như vậy chưa?
-GV hỏi các em còn biết thêm các biểu hiện bắt nạt nào khác? Cách ứng xử của người bị bắt nạt như thế nào?
-GV nhận xét bổ sung những biểu hiện khác của hành vi bắt nạt và chốt lại
b) Lựa chọn cách ứng xử khi bị bắt nạt
bước 1: Làm việc cá nhân
-GV yêu cầu HS quan sát 3tranh/SGK/38 và cho biết, khi bị bắt nạt em sẽ làm gì? Khi nào thì em sẽ chọn thêm cách 2 hoặc cách 3
	



- HS quan sát tranh thảo luận theo nhóm 6 em




- HS quan sát, trả lời





-Đại diện các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận

-Các nhóm khác theo dõi nhận xét,bổ sung


-HS quan sát
-Hs trả lời 

	Bước 2: Làm việc chung toàn lớp
-GV hỏi cả lớp: Ai xung phong nói cách xử lí của mình?
-Lưu ý:
+Yêu cầu “Dừng lại” là phù hợp với quyền trẻ em, không ai có quyền bắt nạt trẻ; nếu kẻ bắt nạt không dừng lại thì phải dọa mách thầy, cô giáo (khi không có ai ở xung quanh giúp đỡ) hoặc kêu nhờ người giúp đỡ nếu có người ở gần đó
+Nếu HS lựa chọn cách yêu cầu: “Dừng lại” là đã khẳng định quyền trẻ em, và “mách cô giáo”. Hoặc kêu người giúp là đã vận dụng kĩ năng tìm kiếm sự giúp đỡ
-GV hỏi: Có em nào có cách ứng xử khác ngoài 3 cách trên không?
-GV khen ngợi HS có ý kiến riêng (nếu có)
- GV cần phân tích mặt tích cực và hạn chế của cách giải. Hoặc phân tích thêm cách giải quyết nào là phù hợp trong từng bối cảnh khác nhau
-Gv chốt lại những hành động ứng xử cần thiết khi bị bắt nạt:
+Yêu cầu người có hành vi bắt nạt dừng lại
+Mách thầy, cô giáo (hoặc người có trách nhiệm)
+Kêu to để mọi người giúp đỡ
+Khi cần thiết phải gọi điện thoại số 111 để được giúp đỡ  
Hoạt động 2: Xử lí các tình huống bị bắt nạt
-GV chia lớp thành các nhóm, yêu cầu thảo luận tìm cách xử lí các tình huống nhóm được giao
-GV yêu cầu HS nhận diện hiện tượng bắt nạt ở tình huống 2 là sự chế giễu – hình thức bạo lực tinh thần
-Yêu cầu các nhóm chia sẻ cách xử lí của nhóm mình trước lớp. Các nhóm khác quan sát và lắng nghe nhận xét, góp ý
- GV giải thích, bổ sung và chốt lại cách xử lí phù hợp
-Kết luận: Khi bị bắt nạt, em cần nói để học dừng lại, nếu không được phải báo cho người lớn biết để được giúp đỡ và thoát khỏi tình trạng bị bắt nạt  
3.VẬN DỤNG
Hoạt động 3: Thực hiện ứng xử phù hợp khi bị bắt nạt trong cuộc sống hằng ngày
-Yêu cầu HS về nhà thực hiện ứng xử phù hợp nếu gặp các tình huống bị bắt nạt trong gia đình và ở nơi công cộng
-Yêu cầu các bạn cư xử thân thiện với bạn bè trong và ngoài lớp học
Tổng kết:
-GV yêu cầu HS chia sẻ những điều thu hoạch/ học được/ rút ra bài học kinh nghiệm sau khi tham gia các hoạt động
-GV đưa ra thông điệp và yêu cầu nhắc lại: Khi bị bắt nạt, ép buộc, em phải nói “Không” và tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người đáng tin cậy
	
-HSTL

-Lắng nghe










- HS  phát biểu







-Hs lắng nghe 








- Các nhóm thảo luận





-Các nhóm chia sẻ cách xử lí
-Nhận xét –bổ sung



-Hs lắng nghe 

	4.Củng cố - dặn dò
[bookmark: _GoBack]-Nhận xét tiết học
-Dặn dò chuẩn bị bài sau
	
-HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
 Thứ Năm ngày 14  tháng 12 năm 2023
Tiết 1:                       HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
                     LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 68,69: UÔN, UÔNG; ƯƠI,  ƯƠU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố đọc đúng tiếng, từ có , uôn, uông, ươi, ươu.
- Viết đúng các tiếng, từ có vần uôn, uông, ươi, ươu. Phát triển kỹ năng nói về Lợi ích của vật nuôi.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, đoàn kết, trách nhiệm 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: - Máy tính, ti vi
- HS: - VLTTV, Bảng con
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ tươi cười, quả bưởi, ốc bươu theo tổ
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Làm bài tập: 
*Bài 1: Nối
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và nối với hình tương ứng
- GV nhận xét đánh giá
*Bài 2: Điền tiếng chứa vần ươi hoặc ươu
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS điền vào chỗ chấm

-  GV nhận xét chữa bài
*Bài 3: Viết 2 tiếng có vần ươi, ươu
- GV nêu yêu cầu bài tập
-Yêu cầu hs tìm và viết tiếng có vần ươi, ươu
- Yêu cầu HS viết theo mẫu: Em tưới cây
-  GV nhận xét chữa bài
b. HS viết vở ô li mẫu chữ (bài 68, 69)
- GV hướng dẫn HS viết 
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết; làm bài tập trong VBT TV bài 69
	
- HS viết bảng






- HS nghe, nhắc lại
- HS thực hiện




- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài: lưỡi cưa, lưỡi lạc đà, ….quả bưởi.
- HS chữa bài vào VBT nếu sai

- HS nghe
-HS : cười, cưỡi, hươu, khướu

- HS viết bài: 


- HS nghe
- HS viết bài



- HS nghe
- HS nghe và thực hiện



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….______________________________________________
Tiết 2 :                                               TIẾNG ANH
Unit 5: Animals: Lesson 2 – Phonic 
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
__________________________________________
Tiết 3:                    HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC, VIẾT TUẦN 14
( Vở luyện tập tiếng Việt – Tiết 3 trang 51, 52)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố  về đọc các tiếng, từ, câu, đoạn có các vần đã học.; Biết tìm tiếng trong bài có các vần uôi, uôm, uôn, uông,…. 
- Biết sắp xếp các các tiếng vào cột tương ứng.
- Củng cố về điền vần đã học thành từ phù hợp.
- Phát triển kĩ năng viết thông qua viết câu chứa một số vần chữ đã học.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Phát triển năng lực ngôn ngữ, tư duy ngôn ngữ cho HS.
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, đoàn kết, trách nhiệm 
II. Đồ dùng dạy học
- VLTTV tập 1.
III. Hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động
- Học sinh thi viết chữ ruộng lúa.
- Nhận xét, khen HS viết chữ đúng mẫu
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài đọc
2- Hoạt động luyện tập, vận dụng
Bài 1: Đọc
-GV nêu yêu cầu bài tập.
-GV đọc mẫu
-GV yêu cầu các em đọc nội dung trong bài tập 1. Hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đoạn văn.
-GV nhận xét, uốn nắn một số HS đọc yếu
Bài 2: Xếp các tiếng vào cột tương ứng: xuống, buổi, nhuộm, buồm, tuổi, đuổi, muỗm, luôn, muộn, buồn, buông, luống, ruộng.
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm bài
- Gọi HS nêu kết quả
-GV nhận xét, tuyên dương.





Bài 3: Điền 
-GV nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm bài
- Gọi HS nêu kết quả







Bài 4: Nối
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS đọc thầm bài và nối đúng
- Gọi HS nêu kết quả





Bài 5: Tô màu đỏ vào bông hoa có uôn, uôc, uôm; màu cam vào bông hoa có uông, ươi, uôt
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS đọc thầm bài và nối đúng
- Nhận xét chữa bài
Bài 6: Viết:
- Yêu cầu HS đọc câu và nói cách viết
- GV vừa viết mẫu lần lượt từng chữ vừa hướng dẫn: Màn đêm buông xuống.
- GV cho HS làm việc cá nhân viết các chữ theo yêu cầu của bài tập
- GV theo dõi, hỗ trợ HS
4. Củng cố, dặn dò:
- GV cho HS đọc lại bài 1 
- Dặn HS về đọc lại bài và xem trước bài sau.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng con




-HS mở VBT
-HS lắng nghe
- HS đọc nối tiếp câu 







- HS lắng nghe
- HS làm BT cá nhân.
-HS nêu miệng, GV ghi bảng
các bạn khác nhận xét.
Đáp án: 
+ uôi: buổi, tuổi, đuổi.
+ uôm: nhuộm, buồm, muỗm.
+ uôn: luôn, muộn, buồn.
+ uông: buông, luống, ruộng.

- HS lắng nghe
- HS làm bài tập.
- Đại diện nhóm lên đọc đáp án của nhóm mình.
- Các nhóm khác nhận xét.
Đáp án: 
a. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.
b. Màn đêm buông xuống buôn làng.

- HS lắng nghe
- HS làm bài tập
Đáp án:
+Hươu cao cổ có cái cổ dài.
+Mưa xuống làm cho đồng ruông tốt tươi.
+Chuồn chuồn bay thấp thì mưa.
+ Chuột nhắt sợ mèo.



- HS lắng nghe
- HS làm BT cá nhân.


-HS đọc
- HS theo dõi hướng dẫn của GV.

- HS thực hành viết



- HS nghe và thực hiện





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 20 tháng 12 năm 2023
Tiết 1:                                            TIẾNG VIỆT
LUYỆN VIẾT 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố về viết đúng các chữ các vần, từ đã học .
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: Chăm chỉ học tập, có ý thức viết chữ đúng, đẹp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 - vở ôli.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động
- Học sinh thi nói từ chứa vần đã học trong tuần
- Nhận xét HS
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng 
* HS viết bảng con.
 -GV cho HS viết chữ khó trong bài ôn tập
- GV nhận xét 
* HS viết vở ô li mẫu chữ (bài ôn tập).
-GV hướng dẫn
-GV giúp đỡ HS học yếu 
-GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học
- Khen những HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS nêu





- HS viết bảng con

- HS viết vở.
- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._____________________________________________
Tiết 2:                                  HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP VỀ KHỐI LẬP PHƯƠNG, KHỐI HỘP CHỮ NHẬT 
(LT toán tiết 2 trang 53, 54)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Củng cố về khối 
- Biết tìm kết quả phép trừ trong phạm vi 10 bằng cách đếm bớt hoặc đếm lùi.
- Nối được các phép tính cộng, trừ với kết quả phù hợp.
- Biết tìm kết quả của các phép tính trừ bằng cách tính nhẩm.
- Viết được dấu cộng, trừ thích hợp vào chỗ trống.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học
- Phẩm chất: Yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, ti vi 
- HS: Vở bài tập toán tập 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài 
	
- Hát
- Lắng nghe

	2. Luyện tập
	

	* Bài 1: Số ?
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu hs quan sát hình rồi ghi số thích hợp vào ô trống
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em
- GV củng cố cho các em về khối lập phương, khối hộp chữ nhật
Bài 2: Số ?
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em
- GV lưu ý những trường hợp HS làm sai.
- GV cùng HS nhận xét.
Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
- GV đọc yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu hs quan sát hình và làm bài
- Cho HS làm bài vào VBT 
- GV cùng HS nhận xét.
- GV củng cố cho các em về khối lập phương.
Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
- GV đọc yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu hs quan sát hình và làm bài
- Cho HS làm bài vào VBT 
- GV cùng HS nhận xét.

- GV củng cố cho các em về khối lập phương, khối hộp chữ nhật.
Bài 5: Tô màu theo yêu cầu sau:

           tô màu đỏ            tô màu xanh
               
              tô màu vàng
- GV đọc yêu cầu bài tập
- Cho HS tô màu.
- GV cùng HS nhận xét
	
- HS lắng nghe.


- HS làm bài
 - HS lắng nghe.



- HS nhắc lại
- HS làm bài vào VBT


- Nhận xét


- HS nhắc lại.

- HS làm bài vào VBT
- HS nhận xét và chữa bài: B




- HS nhắc lại.

- HS làm bài vào VBT
- HS nhận xét và chữa bài; hình khối chữ nhật







- HS nhắc lại.
- HS làm bài vào VBT
- HS nhận xét và chữa bài

	3. Hoạt động nối tiếp
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực xây dựng bài. 
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS trả lời
- HS lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….__________________________________________
Tiết 3:                              HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT LỚP: SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 	
- Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong  tuần học tập vừa qua.
- GDHS chủ đề 1 “An toàn cho em”
- Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: xây dựng tập thể, tổ chức, lập kế hoạch, điều khiển và tham gia các hoạt động tập thể, nhận xét và tự nhận xét; hình thành và phát triển năng lực tự quản. 
- Phẩm chất:  Có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của tập thể, phấn đấu cho danh dự của lớp, của trường. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
· GV :băng đĩa nhạc, bảng phụ tổ chức trò chơi, bông hoa khen thưởng…
· HS: Quà tặng bạn
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định: Hát
2. Các bước sinh hoạt:
a. Nhận xét trong tuần 15
- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:
+Đi học chuyên cần:
+ Tác phong , đồng phục .
+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh. 




 

+ GV nhận xét qua 1 tuần học:
* Tuyên dương:
 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 
- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
b. Phương hướng tuần 16
- Thực hiện dạy tuần 16, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.
- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.
- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 
	


- Các trưởng ban, phó ban, phụ trách các hoạt động của ban mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.
+ Trưởng ban nề nếp báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng ban học tập báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng  văn nghệ báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết quả theo dõi 

- Lắng nghe để thực hiện.


- Lắng nghe để thực hiện.


- Lắng nghe để thực hiện.


	3. Sinh hoạt theo chủ đề “An toàn cho em”
- GV cho HS trưng bày và giới thiệu sản phẩm ở Góc lớp.
- Chia sẻ tình cảm của HS đối với thầy cô
	

- HS trưng bày và giới thiệu sản phẩm ở Góc lớp.
- HS chia sẻ

	ĐÁNH GIÁ
a) Cá nhân tự đánh giá
-GV hướng dẫn HS tự đánh giá về hành vi biết được công lao của thầy cô, biết việc cần làm để thể hiện lòng biết ơn và kính yêu đối với thầy cô theo các mức độ dưới đây:
Tốt: Thực hiện thường xuyên được các yêu cầu sau:
- Kể được những việc cần làm thể hiện lòng biết ơn và kính yêu đối với thầy cô 
- Thực hiện được các việc làm qua lời nói, hành vi thể hiện lòng biết ơn và kính yêu đối với thầy cô hằng ngày.
-Đạt: Thực hiện được các yêu cầu trên nhưng chưa thường xuyên
-Cần cố gắng: Chưa thực hiện được đầy đủ các yêu cầu trên, chưa thể hiện rõ, chưa thường xuyên
b) Đánh giá theo tổ/ nhóm
-GV HD tổ trưởng/ nhóm trưởng điều hành để các thành viên trong tổ/ nhóm đánh giá lẫn nhau về các nội dung trên và thái độ tham gia hoạt động có tích cực, tự giác, hợp tác, trách nhiệm,… hay không
c) Đánh giá chung của GV
GV dựa vào quan sát, tự đánh giá của từng cá nhân và đánh giá của các tổ/nhóm để đưa ra nhận xét, đánh giá chung
	

-HS HS nªu.








-HS tự đánh giá






-HS đánh giá lẫn nhau





-HS theo dõi


	4. Củng cố - dặn dò
- Nhận xét tiết học của lớp mình.
- GV dặn dò nhắc nhở HS
	
-HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
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Nguyễn Thị Bích Phương                                                            Trường Tiểu học Đại Thành

